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	UBND QUẬN BA ĐÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                            
                         ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2021-2022
                            Môn:  TOÁN 9
     Ngày kiểm tra: 15/4/2022
      Thời gian làm bài: 90 phút


Bài I (2,0 điểm). Giải phương trình và hệ phương trình sau: 

[bookmark: MTBlankEqn]1)                       

2) 
Bài II (2,5 điểm)
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình




Hai người cùng làm chung một công việc thì sau  ngày làm xong. Nếu người thứ nhất làm riêng trong  ngày rồi dừng lại và người thứ hai làm tiếp công việc đó trong  ngày thì cả hai người hoàn thành được  công việc. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?



2) Một đoạn ống nước có dạng hình trụ với chiều dài bán kính đáy bằng  Tính diện tích cần sơn để phủ kín mặt ngoài của đoạn ống nước trên theo đơn vị mét vuông (bỏ qua bề dày của ống nước, lấy ).
Bài III (2,0 điểm)


Cho phương trình bậc hai:  ( là ẩn số).

1) Tìm điều kiện của  để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.



2) Tìm tất cả giá trị của  để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn: 
[bookmark: _Hlk89717112]Bài IV (3 điểm) 












Cho nửa đường tròn đường kính  Lấy điểm  trên nửa đường tròn  sao cho  Kẻ vuông góc với tại điểm  Đường tròn  đường kính cắt các cạnh lần lượt tại các điểm 

1) Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật.


2) Chứng minh  và tứ giác  là tứ giác nội tiếp.









3) Đường tròn  cắt nửa đường tròn tại điểm  Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại điểm  Chứng minh  vuông góc với  và  là ba điểm thẳng hàng.
Bài V (0,5 điểm)  




Cho biểu thức  với  là các số thực không âm thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  

…….……………Hết………………….


HƯỚNG DẪN CHẤM
HƯỚNG DẪN CHUNG
+) Điểm toàn bài để lẻ đến 0,25.
+) Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng với biểu điểm của hướng dẫn chấm.
+) Các tình huống phát sinh trong quá trình chấm do Hội đồng chấm thi quy định, thống nhất bằng biên bản.
	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài I
2,0 điểm
	1)
	Giải phương trình và hệ phương trình sau: 


	1,0

	
	
	
Tìm được tập nghiệm của phương trình   
	

	
	2)
	

	1,0

	
	
	


                                   

                           

Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	

	Bài II
2,5 điểm
	1)
	Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?
	2,0

	
	
	



+) Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là (ngày)  thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là  (ngày) 
	0,25

	
	
	

+) Một ngày, người thứ nhất làm được  (công việc); người thứ hai làm được  (công việc).
	0,25

	
	
	

+) Vì hai người làm chung sau  ngày thì xong việc nên ta có phương trình 
	0,25

	
	
	





+) Người thứ nhất làm trong  ngày được  (công việc), người thứ hai làm trong  ngày được  (công việc), thì hoàn thành  (công việc), nên ta có phương trình: 
	0,5

	
	
	+) Ta có hệ phương trình:



Giải được 
	0,5

	
	
	Đối chiếu điều kiện và kết luận.
	0,25

	
	2)
	Tính diện tích cần sơn để phủ kín mặt ngoài của đoạn ống nước trên theo đơn vị mét vuông.
	0,5

	
	
	Diện tích cần sơn là :



	

	Bài III
2,0 điểm
	1)
	
Tìm điều kiện của  để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.
	1,0

	
	
	


+) Tính được 

+) Phương trình có hai nghiệm phân biệt

                                                                                          
	

	
	2)
	


Tìm tất cả giá trị của  để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn: 
	1,0

	
	
	
+) Theo câu 1): phương trình có hai nghiệm phân biệt 

+) Áp dụng hệ thức Viet có: 

+ ĐK: 

+) Ta có:  (TMĐK).
Kết luận
	

	Bài IV
3,0 điểm
	1)
	
Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật.
	1,0

	
	
	[image: ]
	+) Vẽ hình đúng đến câu 1.
	0,25

	
	
	
	
+) Lập luận được 
	0,5

	
	
	
	
+) Lập luận được tứ giác  là hình chữ nhật.
	0,25

	
	2)
	

Chứng minh  và tứ giác  là tứ giác nội tiếp.
	1,0

	
	
	[image: ]
	

+) Lập luận được  (vì cùng phụ với )

+) Chỉ ra được   

+) Lập luận được tứ giác  là tứ giác nội tiếp.
	

	
	3)
	


Chứng minh  vuông góc với  và  là ba điểm thẳng hàng.
	1,0

	
	
	[image: ]
	

	
	
	


+)  cân tại  


+) Ta có: 


	0,5

	
	
	


+) Gọi  là giao điểm của  và 





+)  có đường cao  và  cắt nhau ở  là trực tâm của tam giác 





+)  và  cắt nhau tại hai điểm  mà  (cmt)  là ba điểm thẳng hàng.
	0,5

	Bài V
0,5 điểm
	
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
	0,5

	
	
	



+) Chứng minh:  với  Đẳng thức xảy ra khi  hoặc 
+) Ta có: 


	0,25

	
	
	

+) Dấu  xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy 
	0,25
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